
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ MỸ THO 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Mỹ Tho, ngày 05 tháng 9 năm 2022 

Số: 1744/KH-TTYTMT  

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn 

thành phố Mỹ Tho – Đợt 30 Năm 2022 

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH: 

Căn cứ Công văn số 4836/SYT-NVYD ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Sở 

Y tế tỉnh Tiền Giang về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 (26/8/2022). 

Căn cứ Công văn số 4948/SYT-NVYD ngày 02 tháng 9 năm 2022 của Sở 

Y tế tỉnh Tiền Giang về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 (02/9/2022). 

Căn cứ Công văn số 1097/KSBT ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang về việc phan bổ vắc xin phòng Covid-19 

(ngày 26/8/2022). 

Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho xây dựng Kế hoạch tổ chức tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng trên địa bàn thành phố Mỹ Tho 

Đợt 30/2022. 

II. MỤC TIÊU: 

1. Mục tiêu chung: Phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc 

xin phòng Covid-19. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Đảm bảo hoàn thành tiêm liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho người từ 18 

tuổi trở lên có đủ điều kiện tiêm chủng. 

- Đảm bảo hoàn thành tiêm liều cơ bản (mũi 1 và mũi 2) cho trẻ từ 5 đến 

dưới 12 tuổi có đủ điều kiện tiêm chủng. 

- Tổ chức tiêm liều nhắc lại (mũi 3) cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi và 

tiếp tục tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho các nhóm đối tượng theo đúng 

hướng dẫn và tiến độ phân bổ vắc xin của Sở Y tế tháng 9/2022.  

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng Covid-19. 

III. NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, PHẠM VI VÀ 

HÌNH THỨC TRIỂN KHAI: 
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1. Nguyên tắc: 

- Huy động các lực lượng bao gồm: ngành Y tế, ngành Giáo dục, lực 

lượng công an, tình nguyện viên nhập liệu, … hỗ trợ triển khai tiêm chủng vắc 

xin phòng Covid-19. 

- Đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng. 

2. Thời gian tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19: 

- Thời gian: Từ 07/9/2022 đến ngày 14/9/2022. 

- Địa điểm: cơ sở y tế, trường học. 

Bảng 01: phân bổ vắc xin phòng Covid-19 theo các nhóm đối tượng 

từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi: (sử dụng vắc xin Modrna 20 liều/lọ) 

STT Đơn vị Đăng ký Mũi 2  
Thời gian tổ 

chức tiêm 

Địa điểm tổ 

chức tiêm 

1 Khoa KSBT 260 07/9/2022 
Điểm tiêm cố 

định 

Tổng cộng 260   

*Ghi chú: ưu tiên nhóm đối tượng từ 6 đến dưới 12 tuổi 

- Tiêm mũi 2 cho trẻ đã đủ khoảng cách giữa 2 mũi tiêm. 

*Bảng 02: phân bổ vắc xin phòng Covid-19 theo các nhóm đối tượng 

từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: (sử dụng vắc xin Pfizer 10 liều/lọ) 

STT Đơn vị Đăng ký Mũi 1,2  
Thời gian tổ 

chức tiêm 

Địa điểm tổ 

chức tiêm 

1 Khoa KSBT 2,020 07,09/9/2022 
Điểm tiêm cố 

định 

Tổng cộng 2,020   

*Ghi chú: ưu tiên nhóm đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi theo thứ tự: 

- Tiêm mũi 1 cho trẻ chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19. 

- Tiêm mũi 2 cho trẻ đã đủ khoảng cách giữa 2 mũi tiêm. 

*Bảng 03: phân bổ vắc xin phòng Covid-19 theo các nhóm đối tượng 

từ 12 tuổi trở lên: (sử dụng vắc xin Pfizer 06 liều/lọ) 

STT Đơn vị 
Đăng ký 

Mũi 3,4 
Thời gian tổ chức tiêm 

Địa điểm tổ chức 

tiêm 

1 Phường 10 120 08,13/9/2022 Trạm y tế 
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2 Tân Mỹ Chánh 720 08,13/9/2022 Trạm y tế 

3 Đạo Thạnh 720 08,13/9/2022 Trạm y tế 

4 Trung An 400 08,13/9/2022 Trạm y tế 

5 Thới Sơn 400 08,13/9/2022 Trạm y tế 

6 Khoa KSBT 1132 07,09/9/2022 Điểm tiêm cố định 

TỔNG CỘNG 3,492   

*Ghi chú: tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho nhóm đối tượng đủ 12 tuổi 

trở lên (tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 3) và tiêm mũi 4 cho người trên 18 tuổi theo quy 

định. 

+ Đối tượng tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4): người từ 50 tuổi trở lên; người 

từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi 

trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán 

bộ tuyến đầu (lực lượng công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh 

vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các 

cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ), công nhân, người làm 

việc các khu công nghiệp. 

 IV. NỘI DUNG 

 1. Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho: 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. 

2. Tổ chức tiêm chủng:  

- Cơ sở tiêm chủng bố trí tiêm chủng theo khung giờ, chia thành nhiều 

bàn, điểm tiêm chủng bảo đảm giãn cách phòng, chống dịch; phải sử dụng tối đa 

công nghệ thông tin trong tiêm chủng, bố trí cán bộ hỗ trợ sử dụng công nghệ 

thông tin trong việc triển khai tiêm chủng. 

- Thực hiện khám sàng lọc theo Quyết định số 5785/QĐ-BYT ngày 21 

tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng 

lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 dành cho người từ 18 tuổi trở lên. 

- Thực hiện khám sàng lọc theo Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29 

tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung 

Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ 

em. 

3. Giám sát chất lượng vắc xin và hoạt động tiêm chủng:  

- Giám sát hoạt động tiêm chủng. 

- Giám sát chất lượng vắc xin. 
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- Báo cáo kết quả tiêm chủng. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ 

Tho: 

Theo dõi, giám sát các hoạt động diễn ra trong ngày tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19 cho đối tượng thuộc diện tiêm trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. 

2. Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho: 

- Tổ chức triển khai theo đúng số lượng vắc xin được cấp đảm bảo an toàn 

tiêm chủng. 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo các đơn vị liên quan triển khai 

tiêm chủng thuận lợi, đúng quy định và đạt mục tiêu. 

a. Khoa Kiểm soát bệnh tật: 

- Phối hợp Văn phòng HĐND và UBND thành phố và tham mưu Ủy ban 

nhân dân thành phố phân bổ số lượng cho từng đơn vị. 

- Hoàn tất việc tiêm liều cơ bản, liều nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 cho 

người dân thuộc diện tiêm trước ngày 14/9/2022. 

- Báo cáo kết quả thực hiện sau mỗi ngày tiêm vắc xin phòng Covid-19 về 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo quy định. 

b. Trạm Y tế phường/xã: 

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân địa phương để có sự chuẩn bị tốt trong 

ngày tiêm vắc xin phòng Covid-19. 

- Tham mưu với Ban chỉ đạo địa phương để phân công nhân lực hướng 

dẫn, hỗ trợ trong công tác nhập liệu mũi tiêm của người dân lên hệ thống tiêm 

chủng Covid-19 quốc gia. Sử dụng tài khoản quản lý của Trạm Y tế địa phương. 

- In danh sách đối tượng đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 gởi về 

Khoa Kiểm soát bệnh tật. 

- Các Trạm Y tế tăng cường hỗ trợ lực lượng tổ chức các Đội tiêm. 

- Báo cáo kết quả thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 về Khoa Kiểm 

soát bệnh tật. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

- Chỉ đạo các Trường phối hợp cùng Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho. 
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- Theo dõi, giám sát các hoạt động diễn ra trong ngày tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19 cho Trường học trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. 

4. Ban giám hiệu nhà trường: 

- Chủ động rà soát học sinh chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, 

phối hợp cùng Trạm y tế trên địa bàn để sắp xếp lịch tiêm thuận lợi cho các học 

sinh tiêm vắc xin phòng Covid-19. 

- Thông báo đến các bậc phụ huynh về lịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 

tại Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho. 

- Thông báo mời phụ huynh tham gia cùng học sinh trong buổi tiêm 

và cung cấp “Mã định danh” của trẻ sau khi tiêm xong vắc xin phòng 

Covid-19. (Cung cấp “Mã định danh” trước khi tổ chức tiêm mũi 2 vắc xin 

phòng Covid-19) 

- Tăng cường truyền thông về lợi ích tiêm chủng phòng bệnh Covid-19 

trên các phương tiện truyền thông và sự cần thiết của tiêm chủng để phòng bệnh 

Covid-19 cho bản thân và cộng đồng trong giai đoạn hiện nay, khuyến cáo phụ 

huynh cho trẻ tham gia tiêm chủng sớm nhất khi đủ điều kiện tiêm chủng. 

5. Ủy ban nhân dân phường, xã: 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế triển khai tiêm chủng thuận lợi, đúng quy 

định và đạt mục tiêu. 

- Ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho nhóm đối tượng đủ 12 tuổi trở 

lên (tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 3) và tiêm mũi 4 cho các đối tượng theo quy định: 

+ Đối tượng tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4): người từ 50 tuổi trở lên; người 

từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi 

trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán 

bộ tuyến đầu (lực lượng công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh 

vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các 

cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ), công nhân, người làm 

việc các khu công nghiệp. 

- Chịu trách nhiệm mời đối tượng tiêm theo thứ tự ưu tiên và phân bổ vắc 

xin của Trung tâm Y tế. 

- Bố trí lực lượng hỗ trợ, điều phối ở điểm tiêm và đảm bảo công tác nhập 

liệu mũi tiêm lên hê thống tiêm chủng quốc gia phòng Covid-19. 

- Chỉ đạo công an địa phương hỗ trợ giữ trật tự an ninh tại các điểm tiêm 

tổ chức trên địa bàn. 
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- Tăng cường truyền thông về lợi ích tiêm chủng phòng bệnh Covid-19 

trên các phương tiện truyền thông và sự cần thiết của tiêm chủng để phòng bệnh 

Covid-19 cho bản thân và cộng đồng trong giai đoạn hiện nay, khuyến cáo 

người lao động tham gia tiêm chủng sớm nhất khi đủ điều kiện tiêm chủng. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí Trung ương 

Ngân sách Trung ương hỗ trợ vắc xin, bơm kim tiêm theo quy định (Nghị 

quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về việc mua và 

sử dụng vắc xin phòng COVID-19). 

2. Kinh phí địa phương 

Từ nguồn kinh phí phòng chống dịch. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các nhóm 

đối tượng trên địa bàn thành phố Mỹ Tho Đợt 30 - năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TG; 

- Thường trực Thành ủy (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo thành phố Mỹ Tho (báo cáo); 

- VP HĐND-UBND TP; 

- Đ/c Lê Thị Bé Phượng – PCT (báo cáo); 

- Phòng GD-ĐT TPMT; 

- UBND Phường, xã; 

- Các ban, ngành, đoàn thể liên quan; 

- Lưu: VT, KSBT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Hữu Quyền 

 

 

 

DUYỆT ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO 
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KINH PHÍ TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MỸ THO 

ĐỢT 30 - NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1744/TTYTMT-KSBT ngày 05 tháng 9 năm 2022) 

    
Stt Nội dung Đvt Số lượng 

  Thông tin nền     

1 Vắc-xin COVID-19     

  
Văc-xin của Pfizer được cấp miễn phí từ nguồn ngân sách 

trung ương 
Liều 5,772 

2 In ấn biểu mẫu 
 

 

  

- In Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc-xin phòng 

COVID-19, phiếu khám sàng lọc cho đối tượng ( Số đối 

tượng tiêm x hao phí 10%) 

Tờ 6,349 

  
-In giấy xác nhận đã tiêm vắc-xin  ( Số đối tượng tiêm x 

hao phí 10%) 
Tờ 6,349 

  
- In danh sách đối tượng tại các điểm tiêm (số đối tượng / 

50 người) 
Tờ 115 

3 Vật tư tiêu hao 
 

 

   Gòn cắt sẵn (số đối tượng / 500 người)  Kg 12 

   Ancol (số đối tượng / 200 người)  lít 29 

  Găng tay y tế (số đối tượng / 500 người) Hộp 12 

  Bút bi xanh Hộp 2 

   Túi rác sinh hoạt  Kg 12 

   Túi rác y tế  Kg 12 

4 Công tiêm vắc-xin 
 

 

   Công tiêm: tổng số liều x 7.500đ  Liều 5,772 

5 Xử lý rác thải y tế 
 

 

  
Xử lý rác thải y tế từ hoạt động tiêm chủng ( số điểm tiêm 

x 50.000) 
Kg 12 
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